PHIẾU BÀI TẬP MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 9
(Tuần từ ngày 30/3/2020 đến 4/4/2020)

BÀI: TỰ CHỦ VÀ CHÍ CÔNG VÔ TƯ
Phần I. Trắc nghiệm: Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. Người biết tự chủ là người luôn làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong:

A. Một tình huống          B. Một hành vi      C. Mọi hoàn cảnh    D. Một phương diện

Câu 2. Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện tính tự chủ ?
A. Bình tĩnh, tự tin trong mọi công việc.                           

B. Luôn cố gắng ôn tồn, nhã nhặn trong giao tiếp.                             
C. Lễ độ, lịch sự, đúng mực trong mọi hoàn cảnh.

D. Không chịu được ý kiến phê bình của người khác.

Câu 3. Những biểu hiện nào dưới đây thể hiện rõ tính tự chủ?

A. Luôn làm theo số đông

B. Không bị người khác làm ảnh hưởng, luôn làm theo ý mình

C. Luôn tự nhắc mình, xem hết bộ phim hay sẽ làm bài tập

D. Từ chối lời rủ rê đi chơi của bạn thân để làm xong bài tập.

Câu 4. Người chí công vô tư là người:

A. Luôn cố gắng phấn đấu vươn lên bằng tài năng, sức lực, trí tuệ 
B. Luôn đặt lợi ích cá nhân trên lợi ích cộng đồng

C. Luôn im lặng trước các hành động vụ lợi, cá nhân

D. Luôn giải quyết công việc theo lẽ phải, công bằng xuất phát từ lợi ích chung

Câu 5. Việc làm nào thể hiện chí công vô tư?

A. Làm việc vì lợi ích riêng
                    C. Giải quyết công việc công bằng

B. Chỉ chăm lo cho lợi ích của riêng mình     D. Dùng tiền bạc của nhà nước cho gia đình

Câu 6. Câu tục ngữ nào thể hiện chí công vô tư?

A. Nhất bên trọng nhất bên khinh                 C. Cái khó ló cái khôn

B. Quân pháp bất vị thân                               D. Uống nước nhớ nguồn

Câu 7. Nhờ tính tự chủ mà con người có thể :
A. Can thiệp vào công việc riêng của người khác

B. Điều chỉnh tất cả các hành vi của ai đó

C. Tạo ra sự đối đầu giữa các cá nhân

D. Đứng vững trước những khó khăn cám dỗ

Câu 8. Làm chủ bản thân, làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống luôn bình tĩnh tự tin và tự điều chỉnh hành vi của mình được gọi là ?

A. Kiêm nhường              B. Tự chủ           C. Trung thực            D. Chí công vô tư
Câu 9. Chúng ta có thể rèn luyện tính tự chủ bằng cách nào ?

A. Thực hiện hành động một cách nhanh chóng

B. Tập suy nghĩ trước khi hành động

C. Suy nghĩ thế nào thì hành động như vậy

D.  Làm đi làm lại nhiều lần
Câu 10. Khi đối diện với những lời nói không đúng về mình em sẽ làm gì?

A. Bĩnh tĩnh lắng nghe để xử lí                    C. Làm cho ra chuyện

B. Hốt hoảng                                                D. Thanh minh với mọi người

Câu 11. Em sẽ ứng xử thế nào khi có sự bất đồng, xích mích với bạn? 

A. Tranh cãi đến cùng để giành phần thắng.

B. Chủ động gặp bạn trao đổi để hiểu nhau, giải quyết bất đồng. 

C. Nhờ sự giúp đỡ của người khác để áp đảo bạn.

D. Nói xấu bạn với mọi người hoặc đe doạ, xúc phạm bạn.

Câu 12. Câu nói “ Phải để việc công  việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà” thể hiện phẩm chất gì?

A. Tự chủ           B. Chí công vô tư          C. Dân chủ                   D. Tình yêu hòa bình
Phần II. Tự luận
Bài 1. Tự chủ trước hết là làm chủ bản thân. Tại sao có thể nói nếu làm chủ được bản thân thì có khả năng làm chủ được xã hội và làm chủ được thiên nhiên. Em nêu lên một số ví dụ để chứng minh ý kiến nêu trên.
Bài 2. Bao giờ Thanh cũng tự mình học bài, làm bài, gặp bài khó thì đào sâu suy nghĩ, cố gắng tự mình tìm cách làm. Còn Lan thì ngược lại, học bài lớt phớt, không kĩ, gặp bài khó thì chưa suy nghĩ đã hỏi người khác, nhờ người khác làm hộ.

- Em có ý kiến gì về thái độ, thói quen trong cách học tập của Thanh và Lan ? Theo cách học của Thanh, em thấy có gì thuận lợi, khó khăn ? Em liên hệ với cách học tập của bản thân mình.

Bài 3.  A là lớp trưởng và thường chơi rất thân với B. Trong giờ kiểm tra toán, một số học sinh quay cóp, trong đó có B và bị cô giáo bắt được, dự kiến sẽ trừ điểm của B cũng như các học sinh quay cóp. Nhân danh lớp trưởng, A xin cô giáo đừng trừ điểm của B.
          Em có ý kiến gì về việc làm của A và dự đoán cô giáo sẽ xử lí như thế nào?
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